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TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TÁNH LINH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
TỈNH BÌNH THUẬN                                                   

 

Bản án số: 28/2022/HS-ST 

Ngày:  24 - 8 - 2022. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH, TỈNH BÌNH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Yến. 

Các Hội thẩm nhân dân:             

1. Ông Phạm Văn Tiến. 

2. Ông Trần Tuất. 

- Thư ký phiên Tòa: Ông Biện Việt Cường – Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận 

tham gia phiên toà: Ông Hoàng Thái Thoại - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 8 năm 2022 tại Hội trường xử án Tòa án nhân dân huyện 

Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận; xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

25/2022/TLST - HS, ngày 18 tháng 7 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 27/2022/QĐXXST - HS, ngày 12 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Thế V, sinh năm 1997 tại Bình Thuận; Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú: Thôn 3, xã NĐ, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: 

Làm nông; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Hưng, sinh năm: 1966 

và con bà Mai Thị S, Sinh năm: 1970; vợ, con: Chưa có; tiền sự: không;  

Tiền án: Ngày 15/01/2021 bị Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình 

Thuận xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại bản án số 02/2021/HSST. 

Đến ngày 24/8/2021 chấp hành xong án phạt tù. 

Bị cáo bị bắt tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Tánh Linh từ ngày 

20/5/2022: Có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Phan Văn N, sinh năm 1968; Nơi cứ trú: Thôn 3, xã NĐ, huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình Thuận: Có mặt. 

Người làm chứng:  

- Ông Trần Phước V1, sinh năm 1962; địa chỉ: Thôn 3, xã NĐ, huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình Thuận: Vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt). 
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- Bà Mai Thị S, sinh năm 1970; địa chỉ: Thôn 3, xã NĐ, huyện Tánh Linh, 

tỉnh Bình Thuận: Có mặt. 

- Bà Trần Thị Bích L, sinh năm 1979; địa chỉ: Thôn 3, xã NĐ, huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình Thuận: Vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 17h ngày 27/3/2022 chị Trần Thị Bích L là tổ viên Tổ công tác 

phòng chống Covid cộng đồng đến nhà Nguyễn Thế V hỏi ngày tháng năm sinh 

để thống kê danh sách chích ngừa Covid mũi 3 nhưng Nguyễn Thế V không chích 

mũi 3 nên lớn tiếng nói “Không chích nữa” thì chị L bỏ đi. Lúc này, Nguyễn Thế 

V bực bội trong người nên vào nhà lấy 01 con dao và 01 cây tre dài khoảng 02 

mét đi ra đường để tìm người gây chuyện đánh nhau. 

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Nguyễn Thế V đến trước nhà ông Trần 

Phước V1 ở thôn 3, xã NĐ, huyện Tánh Linh thì thấy ông V1 và ông Phan Văn N 

đang ngồi nói chuyện ở bàn ghế đá trước sân nhà. Nguyễn Thế V dơ con dao lên 

chỉ vào mặt ông N nói “Tao chém chét mẹ mày luôn”. Ông N nói lại “Tao làm gì 

đâu mà mày đòi chém tao” thì V cầm cây tre ném về phía ông N nhưng không 

trúng. Nguyễn Thế V đứng ngoài đường chửi bới ông N thì ông V1, ông N đi vào 

nhà đóng cửa lại nên V bỏ về nhà. 

Một lát sau, V ra  trước nhà thì thấy ông N và ông V1 tiếp tục ra bàn ghế 

đá ngồi nói chuyện thì V xuống nhà bếp lấy 01 cái kéo rồi chạy đến nhà ông V1. 

Khi thấy V chạy đến thì ông N lấy 01 đoạn cây gỗ cầm trên tay. V cầm kéo đâm 

vào bụng ông N thì ông N né được dùng cây gỗ đánh trúng vào bên hông bên phải 

của V nhưng không gây thương tích. V tiếp tục dùng kéo đâm trúng vào vùng 

bụng của ông N thì ông N thả cây gỗ bỏ chạy. Nguyễn Thế V chụp lấy cây gỗ 

chạy theo ông N đánh trúng vào vai phải và đầy của ông N gây thương tích 

Tại bản cáo trạng số: 27/CT - VKSND - TL, ngày 14/7/2022; Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tánh Linh đã truy tố bị cáo Nguyễn Thế V về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo điểm a, i khoản 1 Điều 134 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017).  

Tại phiên tòa, trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tánh Linh khẳng định bản cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố đối với bị cáo 

Nguyễn Thế V là hoàn toàn có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật. Đề 

nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế V phạm tội “Cố ý gây thương 

tích”.  

Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét: 

- Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 134 và điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h, 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017):  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thế V với mức án từ: 12 tháng đến 15 tháng tù. 
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Về vật chứng: Đề nghị tịch thu, tiêu hủy: 01 cái kéo dài 23cm, có cán cầm 

bọc nhựa màu xanh loại kéo cắt, có hai lưỡi bằng sát, đầu thanh sắt nhọn, mũi kéo 

bị cong nhẹ (đã được niêm phong); 01 cây gỗ dài 88cm, đường kính 3,6 cm, thân 

gỗ sần sùi, hai đầu gỗ bị chặt, thân gỗ bị tước vỏ, gỗ đã khô (đã được niêm phong); 

01 cây tre dài 1,92cm, loại tre đã khô. 

Bị cáo Nguyễn Thế V; bị hại Phan Văn N không có ý kiến tranh luận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố, 

xét xử. 

Về  hành vi, quyết  định  tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục, quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến, 

hoặc khiếu nại về hành vi của Điều tra viên, Kiểm sát viên. Do đó các hành vi, quyết  

định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về thủ tục tố tụng: Tòa án đã triệu tập hợp lệ người làm chứng Trần Phước 

V1, Trần Thị Bích L nhưng những người làm chứng đã có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Lời khai của người làm chứng đã thể hiện rõ tại các biên bản lấy lời có trong hồ sơ 

vụ án. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh đề nghị xét 

xử vắng mặt người làm chứng Trần Phước V1, Trần Thị Bích L. Căn cứ vào Điều 

293 BLTTHS, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt người làm chứng Trần 

Phước V1, Trần Thị Bích L là phù hợp.  

[3] Về hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thế V:  

Bị cáo Nguyễn Thế V là đối tượng nghiện ma túy tại địa phương. Do tác 

dụng của ma túy nên bị cáo ảo tưởng, suy nghĩ ông Phan Văn N sẽ gây thương 

tích cho mình nên Nguyễn Thế V nảy sinh ý định gây thương tích cho ông N. Do 

đó, vào khoảng 17h30 ngày 27/3/2022 tại nhà ông Trần Phước V1 ở thôn 3, xã 

NĐ; Nguyễn Thế V đã có hành vi dùng cái kéo đâm trúng vào vùng bụng và dùng 

01 đoạn cây gỗ đánh trúng vào vai phải, vùng đầu của ông Phan Văn N gây thương 

tích. 

Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích số: 235/2022/TgT, ngày 

22/4/2022 của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế Bình Thuận kết luận thương tích 

của ông Phan Văn N như sau: 

- Vết thương phần mền vùng đỉnh đầu phải đã được điều trị, hiện đóng vảy 

màu nâu nhạt kích thước (2x3) cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 1%. 

- Vết thương phần mềm vùng bụng trái đã được điều trị, hiện để lại sẹo lành 

kích thước (1,2 x 0,2) cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 1%. 

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho ông Phan Văn N 

là 2%. 
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Vết thương vùng đỉnh đầu phải do vật tày gây ra; vết thương vùng bụng trái 

do vật sắc gây ra. 

Như vậy, là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự; thế nhưng, bị cáo 

Nguyễn Thế V đã có hành vi sử dụng một cây kéo và 01 đoạn cây gỗ là hung khí 

nguy hiểm gây thương tích cho ông Phan Văn N với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%. 

Ngoài ra, giữa bị cáo Nguyễn Thế V và ông Phan Văn N không xảy ra mâu thuẫn 

gì. Vì bực tức L quan đến việc chích ngừa Covid và do tác dụng của ma túy dẫn 

đến hành vi gây thương tích cho ông N. Hành vi của Nguyễn Thế V có tính chất 

“Côn đồ”. Cho nên, bị cáo Nguyễn Thế V đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” 

quy định tại điểm a, i khoản 1 Điều 134 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017). 

 [4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Tại bản án số: 02/2021/HS-ST, 

ngày 15/01/2021 của Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận xử phạt 

Nguyễn Thế V 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Đến ngày 24/8/2021 chấp 

hành xong hình phạt tù; chưa được xóa án tích. Thế nhưng, đến ngày 27/3/2022 

Nguyễn Thế V tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội do cố ý nên bị cáo bị áp dụng 

tình tiết tặng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 

Điều 52 BLHS. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Hội đồng xét xử xét thấy: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, 

bị cáo Nguyễn Thế V đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Cho nên, Nguyễn 

Thế V được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

[5] Về vật chứng: Hiện đang thu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Tánh Linh gồm: 01 cái kéo dài 23cm, có cán cầm bọc nhựa màu xanh loại kéo cắt, 

có hai lưỡi bằng sát, đầu thanh sắt nhọn, mũi kéo bị cong nhẹ (đã được niêm 

phong); 01 cây gỗ dài 88cm, đường kính 3,6 cm, thân gỗ sần sùi, hai đầu gỗ bị 

chặt, thân gỗ bị tước vỏ, gỗ đã khô (đã được niêm phong); 01 cây tre dài 1,92cm, 

loại tre đã khô. Đây là công cụ thực hiện hành vi phạm tội; là vật không có giá trị 

nên cần tịch thu, tiêu hủy là phù hợp với quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 106 

BLTTHS. 

 [6] Về án phí: Cần buộc bị cáo Nguyễn Thế V phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Về tội danh: 

 Căn cứ vào: Điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017). 
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 Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thế V phạm tội: “Cố ý gây thương tích”. 

Về hình phạt: 

Căn cứ vào điểm a, i khoản 1 Điều 134; các điểm s khoản 1 Điều 51; điểm 

h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt Nguyễn Thế V: 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

bị bắt tạm giam 20/5/2022. 

Về vật chứng: 

Căn cứ vào điểm a, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS tịch thu tiêu hủy: 01 cái 

kéo dài 23cm, có cán cầm bọc nhựa màu xanh loại kéo cắt, có hai lưỡi bằng sát, 

đầu thanh sắt nhọn, mũi kéo bị cong nhẹ (đã được niêm phong); 01 cây gỗ dài 

88cm, đường kính 3,6 cm, thân gỗ sần sùi, hai đầu gỗ bị chặt, thân gỗ bị tước vỏ, 

gỗ đã khô (đã được niêm phong); 01 cây tre dài 1,92cm, loại tre đã khô. 

 (Tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 18/7/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát 

Công an huyện Tánh Linh và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tánh Linh). 

Về án phí:  

Căn cứ vào: Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Buộc bị cáo Nguyễn Thế V phải nộp 200.000đ án phí hình sự, sung công 

quỹ Nhà nước. 

Về quyền kháng cáo:  

Căn cứ vào Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. 

 Bị cáo, bị hạicó mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (24/8/2022).  

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Nơi nhận:     THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
+ Cấp theo Điều 262 BLTTHS: 

- Bị cáo;  bị hại.                                                   

- VKSND huyện; 

- CQCSĐT C.A huyện; 

- Cơ quan THAHS - Công an huyện; 

- Nhà tạm giữ - CA huyện; 

- UBND xã NĐ (Thay T/B) ;                               Nguyễn Thị Yến  
- Sở TP T. Bình Thuận;                
- C.C T.H.A DS (khi án có HLPL);                          

- Lưu án văn, HSVA; 

- Lưu VP. 

 


